
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 215 đường Phú Lợi, tổ 33, Khu phố 4, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

05/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÀ PHÊ L3

3702717386

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm công 
nghiệp: sản xuất các loại chè, bột sữa cacao, chế biến bột ngũ 
cốc 

1079

2. Sản xuất cà phê
Chi tiết: Rang xay cà phê, xay xát cà phê, sản xuất cà phê: Cà 
phê bột, cà phê túi lọc, cà phê hòa tan 

1077

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: bán buôn nông sản, lâm sản các loại, bán buôn nấm 
linh chi, nhân sâm

4620

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn hạt cà phê, nhân cà phê, cà phê chế biến, 
ngũ cốc, trái cây; Bán buôn các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
bột, tinh bột.

4632(Chính)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các loại máy móc, thiết bị công nghệ dây 
truyền chế biến cà phê, nông sản, công nghiệp, bán buôn các 
loại máy móc cũ và mới

4659

6. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói cà phê, nông sản (trừ đóng gói thuốc bảo vệ 
thực vật)

8292

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: chuyển giao công nghệ chế biến cà phê

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÀ 
PHÊ L3
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: L3 COFFEE SERVICES TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV CÀ PHÊ L3

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ CẨM 
LOAN

Ấp Cỏ Trách, Xã 
Thanh An, Huyện 
Dầu Tiếng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.200.000.000 60,000 280972818

2 DƯƠNG 
ĐÌNH LỘC

Khu phố 4, Phường 
Phú Lợi, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

800.000.000 40,000 280885454

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Mua bán cung ứng cây giống, con giống

0161

9. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không cồn

4633

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế, tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống máy móc 
trong lĩnh vực cà phê

7110

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, trà sữa, nước hoa quả, giải khát; Dịch vụ 
đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố, quán chè (trừ quầy 
bar, vũ trường)

5630

14. Quảng cáo 7310

15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công, lắp đặt hộp đèn, bảng hiệu, panô, 
băng rôn quảng cảo

3290

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, thu mua hàng thanh lý công ty, 
hàng lỗi, bán buôn phân bón hữu cơ

4669

17. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

18. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       280972818
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Cỏ Trách, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Cỏ Trách, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ CẨM LOAN Nữ

12/04/1989 Kinh Việt Nam

05/06/2006 Công an tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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